
DANH MỤC 02 
Nghị quyết là văn bản cá biệt đăng ký ban hành trong năm 2020 

 

 

ST
T 

Tên gọi 
Căn cứ ban 

hành 

Cơ quan 
chủ trì 

soạn thảo 

Sự cần thiết ban 
hành 

Mục đích, 
quan điểm 
xây dựng 

Đối tượng, 
phạm vi 

Nội dung 
Nguồn 

lực thực 
hiện 

Thời gian 
trình 

1 Nghị quyết về 
việc phê duyệt 
tổng số lượng 
người làm việc 
trong các đơn vị 
sự nghiệp công 

lập tỉnh Đắk 
Nông năm 2020 

Công văn số 
6018/BNV-
TCBC ngày 

03/12/2019 của 
Bộ Nội vụ về 
việc số lượng 

người làm việc 
trong các đơn vị 
sự nghiệp công 

lập tỉnh Đắk 
Nông năm 2020 

Sở Nội vụ Là căn cứ để thực 
hiện quản lý, 

tuyển dụng, sử 
dụng số lượng 
người làm việc 
trong các đơn vị 
sự nghiệp công 

lập 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Đơn vị sự 
nghiệp công 

lập 

Phê duyệt tổng số 
lượng người làm 

việc trong các 
đơn vị sự nghiệp 
công lập tỉnh Đắk 
Nông năm 2020 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 2020 

2 Nghị quyết 
quyết định giao 
biên chế công 
chức hưởng 

lương từ ngân 
sách nhà nước 

của các cơ quan 
hành chính nhà 
nước tỉnh Đắk 

Nông năm 2021 

Quyết định của 
Bộ Nội vụ giao 
biên chế công 

chức năm 2021 

Sở Nội vụ Là căn cứ để thực 
hiện quản lý, 

tuyển dụng, sử 
dụng biên chế 

công chức 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Cơ quan 
hành chính 
nhà nước 

Quyết định giao 
biên chế công 
chức hưởng 

lương từ ngân 
sách nhà nước 

của các cơ quan 
hành chính nhà 
nước tỉnh Đắk 

Nông năm 2021 

Ngân 
sách nhà 

nước 

 
 

 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2020 

3 Nghị quyết về 
việc phê duyệt 
tổng số lượng 
người làm việc 

Văn bản thẩm 
định của Bộ Nội 
vụ về số lượng 
người làm việc 

Sở Nội vụ Là căn cứ để thực 
hiện quản lý, 

tuyển dụng, sử 
dụng số lượng 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Tổ chức 
hành chính, 
đơn vị sự 

nghiệp công 

Phê duyệt tổng số 
lượng người làm 

việc trong các 
đơn vị sự nghiệp 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2020 
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trong các đơn vị 
sự nghiệp công 

lập tỉnh Đắk 
Nông năm 2021 

trong các đơn vị 
sự nghiệp công 
lập năm 2021 

người làm việc 
trong các đơn vị 
sự nghiệp công 

lập 

lập công lập tỉnh Đắk 
Nông năm 2021 

4 Nghị quyết về 
việc điều chỉnh 
địa giới hành 
chính xã Đắk 

R’la của huyện 
Đắk Mil và xã 
Cư Knia của 

huyện Cư Jút; 
điều chỉnh địa 

giới hành chính 
thị trấn Đắk 

Mâm, xã Tân 
Thành và xã 

Nam Xuân của 
huyện Krông 

Nô 

Nghị quyết số 
1211/2016/UBT

VQH13 ngày 
25/5/2016 của 

Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về 
tiêu chuẩn đơn 

vị hành chính và 
phân loại đơn vị 

hành chính. 

Sở Nội vụ Việc điều chỉnh 
địa giới hành 

chính xã Đắk R’la 
của huyện Đắk 

Mil và xã Cư Knia 
của huyện Cư Jút; 
điều chỉnh địa giới 
hành chính thị trấn 
Đắk Mâm, xã Tân 
Thành và xã Nam 
Xuân của huyện 
Krông Nô là yêu 
cầu cấp thiết hiện 
nay, nhằm đảm 
bảo ổn định đời 

sống nhân dân và 
đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn 
theo ý kiến chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, 
HĐND và UBND 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Điều chỉnh 
địa giới 

hành chính 
xã Đắk R’la 
của huyện 
Đắk Mil và 
xã Cư Knia 
của huyện 

Cư Jút; điều 
chỉnh địa 
giới hành 
chính thị 
trấn Đắk 
Mâm, xã 

Tân Thành 
và xã Nam 
Xuân của 

huyện 
Krông Nô 

 Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 7 

năm 2020 

5 Nghị quyết 
thông qua Danh 
mục các dự án 
cần thu hồi đất 
để phát triển 

kinh tế, xã hội 
vì lợi ích quốc 
gia, công cộng 

trên địa bàn tỉnh 

Khoản 3 Điều 45 
Luật Đất đai 

năm 2013 

Sở Tài 
nguyên và 

Mội 
trường 

Triển khai Khoản 
3 Điều 45 Luật 

Đất đai năm 2013 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Cơ quan, tổ 
chức, cá 

nhân có liên 
quan 

Thông qua Danh 
mục các dự án 

cần thu hồi đất để 
phát triển kinh tế, 
xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công 

cộng trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 

năm 2021 

Ngân 
sách nhà 
nước và 
nguồn 

kinh phí 
khác 

theo quy 
định 

 
 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2020 
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Đắk Nông năm 
2021 

6 

Nghị quyết về 
Kế hoạch tài 
chính 05 năm 

giai đoạn 2021-
2025 

Khoản 4, Điều 
17 Luật NSNN 

năm 2015 

Sở Tài 
chính 

Thực hiện các 
mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội, của 

địa phương, sử 
dụng có hiệu quả 

nguồn lực tài 
chính công, thúc 
đẩy công khai, 

minh bạch NSNN 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Các đơn vị 
sử dụng 

ngân sách 
trên địa ban 

tỉnh 

Quyết định về Kế 
hoạch tài chính 

05 năm giai đoạn 
2021-2025 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2020 

7 Nghị quyết về 
dự toán thu 

ngân sách nhà 
nước trên địa 
bàn; thu, chi 
ngân sách địa 

phương và phân 
bổ ngân sách 

tỉnh năm 2020 

Khoản 1 và 2, 
Điều 30 Luật 
NSNN năm 

2015 

Sở Tài 
chính 

Bố trí ngân sách 
để thực hiện các 
nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Các đơn vị 
sử dụng 

ngân sách 
trên địa ban 

tỉnh 

Quyết định về dự 
toán thu ngân 
sách nhà nước 

trên địa bàn; thu, 
chi ngân sách địa 
phương và phân 

bổ ngân sách tỉnh 
năm 2020 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2020 

8 
Nghị quyết về 

phê chuẩn quyết 
toán ngân sách 

địa phương năm 
2019 

Khoản 3, Điều 
30 Luật NSNN 

năm 2015 

Sở Tài 
chính 

Ngân sách nhà 
nước được quản lý 

thống nhất, tập 
trung dân chủ, tiết 
kiệm công khai, 

minh bạch 

Đảm bảo 
đúng trình tự, 
thẩm quyền 

theo quy định 

Các đơn vị 
sử dụng 

ngân sách 
trên địa ban 

tỉnh 

Quyết định phê 
chuẩn quyết toán 

ngân sách địa 
phương năm 

2019 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Kỳ họp 
tháng 12 
năm 2020 
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